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Trường THCS Liên Ninh

Học kỳ 1

Năm học 2025-2026

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1
Liên kết (Anh) - 

Nam
Liên kết (Anh) - 

Đ.Huyền
Liên kết (Anh) - 

L.Anh
GDĐP - 

Đ.Nguyệt
VAN - T.Nga VAN - T.Hoa TOAN - P.Thảo

HĐTN - 
V.Hương

Liên kết (KNS) - 
Tr.Hương

Liên kết (KNS) - 
H.Minh

Liên kết (KNS) - 
N.Thu

VAN - T.Trang KHTN - B.Thủy HĐTN - Nh.Yến GDĐP - Đ.Quế NN - A.Minh TOAN - P.Oanh
Liên kết (STEM)-

P.Hương
Liên kết (STEM) - 

Thắm
Liên kết (STEM) - 

Lập
KHTN(H) - H.Ly

KHTN(H) - 
T.Nhàn

NN - T.Lệ TOAN - H.Trang
KHTN(S) - 

N.Hiền
KHTN(S) - 

H.Nam
VAN - Nh.Linh VAN - T.Tươi

TOAN - 
H.Huyền

VAN - M.Thu TOAN - K.Chi VAN - N.Phương VAN - Đ.Hương
KHTN(S) - 

N.Thùy

2
Liên kết (STEM) - 

Thủy
Liên kết (STEM) - 

Ly
Liên kết (STEM) - 

P.Hương
KHTN - N.Thu

KHTN - 
L.Nhung

KHTN - X.Lập NN - A.Minh
TOAN - 
V.Hương

Liên kết (Anh) - 
Lệ

Liên kết (Anh) - 
Đ.Huyền

Liên kết (Anh) GDĐP - T.Nga TOAN - H.Ngọc TOAN - Nh.Yến HĐTN - N.Thùy TOAN - P.Thảo NN - N.Diệp
Liên kết (KNS) - 

M.Thu
Liên kết (KNS) - 

H.Trang
Liên kết (KNS) - 

H.Huyền 
TOAN - M. Anh 

T
HĐTN - L.Anh HĐTN - V.Nga

KHTN(H) - 
H.Nam

NN - P.Nam NN - L.Trang
KHTN(S) - 

N.Hiền
VAN - T.Tươi NN - P.Duyên TOAN - N.Thuý TOAN - K.Chi TOAN - H.Minh VAN - Đ.Hương

KHTN(L) - 
L.Thắm

3
Liên kết (KNS) - 

Thúy
Liên kết (KNS) - 

M.Anh T
Liên kết (KNS) - 

M.Anh V
VAN - Thu Hà TOAN - Nh.Yến NN - L.Trang KHTN - X.Lập KHTN - H.Ly

Liên kết (STEM - 
P.Huyền

Liên kết (STEM - 
N.Hiền

Liên kết (STEM) - 
N.Thu

NN - T.Lệ NN - N.Diệp
KHTN - 
P.Hương

VAN - T.Hoa
KHTN - 
L.Nhung

VAN - Đ.Quế
Liên kết (Anh) - 

Duyên
Liên kết (Anh) - 

Đ.Huyền
Liên kết (Anh) - 

A.Minh
NN - L.Anh

KHTN(S) - 
H.Nam

TOAN - V.Nga VAN - Đ.Hương TOAN - K.Chi TOAN - H.Ngọc TOAN - P.Oanh
KHTN(L) - 

H.Minh
HĐTN - B.Thủy NN - P.Nam

GDĐP - 
Đ.Nguyệt

GDĐP - Nh.Linh
KHTN(S) - 

N.Thùy
VAN - Tr.Hương

4

1 NN - P.Nam VAN - N.Phương NN - L.Anh
Liên kết (Anh) - 

Diệp
Liên kết (Anh) - 

Đ.Huyền
Liên kết (KNS) - 

Lập
TOAN - P.Thảo GDĐP - T.Trang

HĐTN - 
Tr.Hương

KHTN - N.Hiền NN - A.Minh
Liên kết (KNS)-

P.Hương
Liên kết (KNS) - 

H.Ngọc
Liên kết (Anh) - 

Lệ
TOAN - 
V.Hương

KHTN - 
L.Nhung

GDĐP - Đ.Quế GDĐP - L.Trang VAN - T.Tươi
HĐTN - 
H.Huyền

Liên kết (STEM) - 
Thắm

Liên kết (STEM) - 
Thủy

Liên kết (STEM) - 
Nam

VAN - Đ.Hương
KHTN(H) - 

T.Nhàn
HĐTN - H.Ly TOAN - P.Oanh GDĐP - Nh.Linh

GDĐP - 
Đ.Nguyệt

KHTN(S) - 
N.Thùy

KHTN(S) - 
N.Thu

TOAN - H.Minh TOAN - L.Yến NN - P.Duyên

2 TOAN - N.Thuý KHTN - H.Ly KHTN - N.Thùy
Liên kết (STEM) - 

Nam
Liên kết (STEM) - 

l.Nhung
Liên kết (STEM) - 

Lập
VAN - T.Bình

TOAN - 
V.Hương

GDĐP - T.Nga NN - A.Minh KHTN - N.Thu
Liên kết (Anh) - 

Lệ
Liên kết (Anh) - 

Diệp
Liên kết (KNS) - 

N.Yến
NN - L.Trang TOAN - P.Thảo KHTN - N.Hiền TOAN - H.Minh TOAN - H.Trang

TOAN - 
H.Huyền

Liên kết (KNS) - 
T.Giang

Liên kết (Anh) - 
L.Anh

Liên kết (KNS) - 
V.Nga

NN - P.Duyên VAN - N.Phương TOAN - H.Ngọc
KHTN(H) - 

T.Nhàn
HĐTN - T.Tươi

KHTN(L) - 
P.Hương

KHTN(L) - 
L.Thắm

NN - Đ. Huyền NN - P.Nam TOAN - L.Yến GDĐP - Nh.Linh

3 VAN - T.Tươi GDĐP - T.Trang
GDĐP - 

Đ.Nguyệt
Liên kết (KNS) - 

L.Yến
Liên kết (KNS) - 

P.Hiền
Liên kết (Anh) - 

Diệp
KHTN - X.Lập KHTN - H.Ly TOAN - N.Thuý VAN - Nh.Linh TOAN - V.Nga

Liên kết (STEM)-
P.Hương

Liên kết (STEM) - 
Thủy

Liên kết (STEM) - 
Thắm

TOAN - 
V.Hương

GDĐP - T.Nga TOAN - P.Oanh
KHTN(S) - 

N.Thu
KHTN(S) - 

N.Thùy
GDĐP - L.Trang

Liên kết (Anh) - 
A.Minh

Liên kết (KNS) - 
L.Anh

Liên kết (Anh) - 
Lệ

KHTN(S) - 
N.Hiền

VAN - N.Phương VAN - T.Bình NN - Đ. Huyền

4

1 KHTN - B.Thủy
HĐTN - M. Anh 

T
TOAN - K.Chi TOAN - L.Yến VAN - T.Nga

TOAN - 
Q.Khánh

Liên kết (Anh) -
Duyên

Liên kết (STEM) - 
Ly

TOAN - N.Thuý HĐTN - H.Minh TOAN - V.Nga VAN - T.Trang VAN - Đ.Quế VAN - Đ.Nguyệt
Liên kết (KNS) - 

Thùy
Liên kết (Anh) - 

L.Trang
Liên kết (STEM - 

N.Hiền
HĐTN - 
Đ.Hương

VAN - T.Tươi VAN - B.Hảo VAN - T.Giang NN - L.Anh
KHTN(S) - 

L.Nhung
TOAN - H.Trang GDĐP - A.Minh VAN - T.Bình

HĐTN - Đ. 
Huyền

TOAN - H.Ngọc VAN - P.Tình VAN - M.Thu
KHTN(L) - 

P.Hương
KHTN(S) - 

N.Thu
GDĐP - Nh.Linh VAN - Tr.Hương

2 KHTN - B.Thủy
TOAN - M. Anh 

T
KHTN - N.Thùy VAN - Thu Hà NN - Đ. Huyền GDĐP - T.Trang

Liên kết (KNS) -
Bình

Liên kết (Anh) - 
Diệp

VAN - Tr.Hương GDĐP - Đ.Quế HĐTN - N.Thu
KHTN - 
P.Hương

GDĐP - T.Nga VAN - Đ.Nguyệt
Liên kết (STEM) - 

Lập
Liên kết (STEM) - 

L.Nhung
Liên kết (Anh) -

Duyên
VAN - M.Thu KHTN(H) - H.Ly

KHTN(H) - 
N.Hiền

GDĐP - L.Trang TOAN - L.Yến VAN - M.Anh V
HĐTN - 
Đ.Hương

TOAN - K.Chi GDĐP - A.Minh VAN - Nh.Linh NN - L.Anh VAN - P.Tình TOAN - N.Thuý VAN - T.Giang VAN - N.Phương
KHTN(L) - 

H.Huyền
HĐTN - 
N.Phong

3 VAN - T.Tươi NN - Đ. Huyền
HĐTN - M.Anh 

V
KHTN - N.Thu GDĐP - T.Trang

TOAN - 
Q.Khánh

Liên kết (STEM) - 
Thùy

Liên kết (KNS) -
V.Hương

VAN - Tr.Hương TOAN - H.Minh GDĐP - T.Nga
HĐTN - 
P.Hương

TOAN - H.Ngọc GDĐP - Đ.Quế
Liên kết (Anh) - 

L.Anh
Liên kết (KNS) - 

L.Nhung
Liên kết (KNS) - 

N.Hiền
VAN - M.Thu TOAN - H.Trang

TOAN - 
H.Huyền

VAN - T.Giang TOAN - L.Yến TOAN - V.Nga GDĐP - L.Trang
HĐTN - 

N.Phương
KHTN(H) - H.Ly GDĐP - A.Minh

4

1

2

3

4

1 GDĐP - Nh.Linh
TOAN - M. Anh 

T
VAN - M.Anh V TOAN - L.Yến HĐTN - P.Hiền KHTN - X.Lập VAN - T.Bình VAN - Đ.Nguyệt KHTN - P.Huyền TOAN - H.Minh KHTN - N.Thu

KHTN - 
P.Hương

KHTN - B.Thủy NN - L.Trang VAN - T.Hoa VAN - T.Nga HĐTN - N.Hiền
KHTN(H) - 

L.Nhung
NN - Đ. Huyền VAN - B.Hảo

KHTN(S) - 
N.Thùy

VAN - T.Trang
KHTN(H) - 

H.Nam
Liên kết (Anh) -

Duyên
Liên kết (KNS) - 

Phương
Liên kết (STEM) - 

Ly
Liên kết (STEM) - 

NhÀn
TOAN - H.Ngọc

TOAN - 
H.Huyền

HĐTN - P.Nam VAN - T.Giang HĐTN - T.Loan NN - T.Lệ TOAN - H.Trang

2 TOAN - N.Thuý VAN - N.Phương VAN - M.Anh V HĐTN - L.Yến
KHTN - 
L.Nhung

HĐTN - X.Lập HĐTN - T.Bình NN - N.Diệp KHTN - P.Huyền KHTN - N.Hiền VAN - M.Thu
TOAN - 
Q.Khánh

HĐTN - H.Ngọc TOAN - Nh.Yến KHTN - N.Thùy VAN - T.Nga VAN - Đ.Quế TOAN - H.Minh GDĐP - A.Minh NN - P.Duyên
TOAN - M. Anh 

T
VAN - T.Trang GDĐP - L.Trang

Liên kết (STEM) - 
Nam

Liên kết (Anh) -
Nam

Liên kết (KNS) - 
Ly

Liên kết (Anh) - 
Đ.Huyền

KHTN(S) - 
N.Thu

KHTN(S) - 
B.Thủy

GDĐP - 
Đ.Nguyệt

HĐTN - K.Chi
KHTN(L) - 

H.Huyền
HĐTN - T.Lệ TOAN - H.Trang

3 HĐTN - N.Thuý KHTN - H.Ly TOAN - K.Chi NN - N.Diệp TOAN - Nh.Yến VAN - T.Hoa GDĐP - T.Trang VAN - Đ.Nguyệt NN - T.Lệ VAN - Nh.Linh VAN - M.Thu
TOAN - 
Q.Khánh

VAN - Đ.Quế
KHTN - 
P.Hương

KHTN - N.Thùy
HĐTN - 
L.Nhung

KHTN - N.Hiền NN - P.Duyên HĐTN - H.Trang
KHTN(S) - 

N.Thu
HĐTN - T.Giang GDĐP - A.Minh VAN - M.Anh V

Liên kết (KNS) - 
Đ.Hương

Liên kết (STEM) - 
NhÀn

Liên kết (Anh) -
L.Trang

Liên kết (KNS) - 
Đ.Huyền

4

Môn chuyên đề:

Thứ 5

Thứ 6

Thời khóa biểu lớp
Buổi chiều

Áp dụng từ ngày 08/09/2025

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


